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1 ntt12-0098 Vũ Đức Minh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 635 56 15696 14 Đủ điều kiện

2 ntt12-0067 Bùi Trường Sơn 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 631 48 16542 15 Đủ điều kiện

3 ntt12-0110 Đỗ Phú Thành 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 598 87 17203 15 Đủ điều kiện

4 ntt12-0171 Khuất Tuấn Hải 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 577 62 15832 14 Đủ điều kiện

5 ntt12-0029 Hoàng Công Gia An 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 569 28 16019 14 Đủ điều kiện

6 ntt12-0170 Đinh Việt Hải 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 540 69 17366 15 Đủ điều kiện

7 ntt12-0056 Trương Tuấn Long 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 531 65 14561 13 Đủ điều kiện

8 ntt12-0055 Nguyễn Lê Bảo Linh 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 517 57 14225 13 Đủ điều kiện

9 ntt12-0137 Trần Phúc Hải 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 496 27 11903 12 Đủ điều kiện

10 ntt12-0083 Nguyễn Bảo Châu 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 493 55 16085 14 Đủ điều kiện

11 ntt12-0125 Nguyễn Việt Kiều Anh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 487 127 16078 14 Đủ điều kiện

12 ntt12-0062 Lê Đức Phong 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 472 79 14577 13 Đủ điều kiện

13 ntt12-0138 Hoa Đức Huy 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 461 57 14875 13 Đủ điều kiện

14 ntt12-0082 Nguyễn Thái Bảo 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 456 161 17343 15 Đủ điều kiện

15 ntt12-0102 Lê Kim Ngân 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 439 51 10704 10 Đủ điều kiện

16 ntt12-0104 Lê Hoàng Anh Nhân 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 439 110 14770 13 Đủ điều kiện

17 ntt12-0136 Vũ Minh Nhật Hạ 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 432 37 17283 15 Đủ điều kiện

18 ntt12-0189 Lê Phương Nam 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 429 122 12847 12 Đủ điều kiện

19 ntt12-0049 Đỗ Nguyễn An Khánh 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 418 28 14049 12 Đủ điều kiện

20 ntt12-0054 Nguyễn Khánh Linh 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 411 56 13927 12 Đủ điều kiện

21 ntt12-0111 Nguyễn lê Phương Thảo 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 406 103 16340 14 Đủ điều kiện
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22 ntt12-0027 Chử Hoàng An 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 400 38 11375 10 Đủ điều kiện

23 ntt12-0032 Bùi Tuấn Anh 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 399 59 13708 12 Đủ điều kiện

24 ntt12-0147 Hoàng Đại Nghĩa 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 397 29 12766 11 Đủ điều kiện

25 ntt12-0195 Nguyễn Minh Trí 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 395 114 14624 13 Đủ điều kiện

26 ntt12-0188 Đỗ Trà My 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 394 95 15134 13 Đủ điều kiện

27 ntt12-0028 Đặng Khánh An 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 390 87 12065 11 Đủ điều kiện

28 ntt12-0183 Trần Phương Linh 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 389 70 12688 12 Đủ điều kiện

29 ntt12-0045 Tô Sỹ Hiếu 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 380 70 7383 9 Đủ điều kiện

30 ntt12-0071 Lê Bảo Trân 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 378 81 12633 11 Đủ điều kiện

31 ntt12-0030 Nguyễn Hà An 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 377 30 9297 9 Đủ điều kiện

32 ntt12-0094 Vũ Quang Linh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 370 111 14964 13 Đủ điều kiện

33 ntt12-0060 Đặng Khôi Nguyên 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 367 39 8553 9 Đủ điều kiện

34 ntt12-0155 Lê Thanh Vân 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 366 69 15129 13 Đủ điều kiện

35 ntt12-0145 Lê Nhật Minh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 357 22 13871 12 Đủ điều kiện

36 ntt12-0090 Đỗ Viết Hoàng Lâm 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 349 98 12284 11 Đủ điều kiện

37 ntt12-0200 Nguyễn Tường Vy 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 337 118 13113 12 Đủ điều kiện

38 ntt12-0146 Đặng Thành Nam 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 326 256 12183 13 Đủ điều kiện

39 ntt12-0091 Hồ Hoàng Lân 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 326 63 12371 11 Đủ điều kiện

40 ntt12-0119 Đỗ Đức Anh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 312 29 6250 7 Đủ điều kiện

41 ntt12-0047 Vũ Ngọc Hưng 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 302 51 9298 8 Đủ điều kiện

42 ntt12-0153 Bùi Minh Trường 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 299 313 11689 13 Đủ điều kiện

43 ntt12-0080 Trần Diệu Anh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 298 17 11574 10 Đủ điều kiện

44 ntt12-0198 Nguyễn Phương Vy 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 294 44 11596 10 Đủ điều kiện

45 ntt12-0076 Lâm Hà Anh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 287 51 10283 9 Đủ điều kiện

46 ntt12-0128 Vũ Nhật Anh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 287 106 15982 14 Đủ điều kiện

47 ntt12-0160 Bùi Tuệ Anh 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 286 86 9135 8 Đủ điều kiện

48 ntt12-0143 Nguyễn Khánh Linh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 286 120 12729 11 Đủ điều kiện

49 ntt12-0127 Trần Lê Diệu Anh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 278 160 11160 11 Đủ điều kiện

50 ntt12-0187 Đỗ Thảo My 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 277 30 11403 10 Đủ điều kiện

51 ntt12-0197 Trần Ngọc Tú 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 272 86 15196 14 Đủ điều kiện



52 ntt12-0075 Đỗ Hữu Anh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 270 100 13652 12 Đủ điều kiện

53 ntt12-0100 Trần Hà My 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 250 40 10560 9 Đủ điều kiện

54 ntt12-0034 Lã Bảo Anh 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 240 101 9347 8

55 ntt12-0070 Nguyễn Vân Trang 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 228 68 9226 8

56 ntt12-0159 Nguyễn Ngọc Bảo An 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 224 39 6766 6

57 ntt12-0069 Bùi Phương Trang 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 217 71 10404 9

58 ntt12-0175 Trần Khắc Kỳ 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 208 87 8738 8

59 ntt12-0177 Nguyễn Minh Lâm 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 201 332 12207 13

60 ntt12-0106 Trần Thiện Phước 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 198 37 9276 8

61 ntt12-0072 Nguyễn Thục Uyên 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 197 38 12477 11

62 ntt12-0087 Đỗ Gia Hưng 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 187 18 5925 5

63 ntt12-0168 Trần Linh Đan 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 183 39 7059 6

64 ntt12-0117 Nguyễn Tường Vy 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 181 49 9291 8

65 ntt12-0113 Vũ Đình Minh Trí 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 170 161 8843 8

66 ntt12-0068 Phạm Minh Thư 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 155 26 5820 5

67 ntt12-0173 Lương An Khôi 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 138 21 4625 4

68 ntt12-0144 Nguyễn Phan Nhật Linh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 136 6 6874 6

69 ntt12-0154 Nguyễn Tuấn Tú 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 136 177 7272 7

70 ntt12-0172 Nguyễn Gia Hân 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 135 88 8185 7

71 ntt12-0149 Nguyễn Khánh Ngọc 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 130 81 10308 9

72 ntt12-0097 Phạm Hoàng Nhật Minh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 128 33 4367 4

73 ntt12-0046 Trần Khánh Huyền 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 122 98 4919 5

74 ntt12-0074 Bùi Quỳnh Anh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 121 22 4578 4

75 ntt12-0165 Nguyễn Gia Bảo 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 121 19 4693 4

76 ntt12-2268 Trịnh Kim Long 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 118 16 3546 3

77 ntt12-0181 Nguyễn Trần Bảo Linh 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 115 20 4664 4

78 ntt12-0191 Đỗ Thủy Nguyên 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 115 22 5808 5

79 ntt12-0037 Đỗ Quốc Bảo 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 108 28 3262 3

80 ntt12-0122 Nguyễn Đức Anh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 108 21 3409 3

81 ntt12-0112 Nguyễn Minh Trang 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 104 11 3308 3



82 ntt12-0099 Đỗ Trà My 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 101 44 3321 3

83 ntt12-0109 Nguyễn Hạ San 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 98 17 3493 3

84 ntt12-0156 Nguyễn Phan Anh Vũ 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 96 52 4649 4

85 ntt12-0174 Nguyễn Anh Kiệt 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 94 38 3386 3

86 ntt12-0089 Nguyễn Tuấn Kiệt 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 93 8 3535 3

87 ntt12-0078 Nguyễn Mai Thục Anh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 86 36 3480 3

88 ntt12-0130 Hoàng Gia Bảo 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 86 29 3490 3

89 ntt12-0192 Dương Yến Nhi 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 84 27 3478 3

90 ntt12-0126 Nguyễn Viết Nam Anh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 84 26 4712 4

91 ntt12-0186 Phan Tuấn Minh 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 80 9 3556 3

92 ntt12-0179 Nguyễn Gia Linh 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 79 46 7028 6

93 ntt12-0120 Đỗ Tùng Anh 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 78 12 4660 4

94 ntt12-0101 Hoàng Kim Ngân 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 77 17 3397 3

95 ntt12-0085 Phan Đức Hiếu 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 75 16 2321 2

96 ntt12-0081 Trần Nguyễn Lâm Anh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 73 66 4581 4

97 ntt12-0066 Nguyễn Hoàng Quý 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 63 13 3488 3

98 ntt12-0132 Lý Gia Bảo 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 62 24 3016 5

99 ntt12-0048 Nguyễn Ngọc Khang 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 56 17 2329 2

100 ntt12-0116 Trịnh Song Vũ 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 55 23 1778 2

101 ntt12-0033 Đàm Diệp Anh 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 55 14 2298 2

102 ntt12-0073 Nguyễn Khánh An 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 55 23 4269 4

103 ntt12-0095 Đặng Ngọc Mai 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 53 16 2011 2

104 ntt12-0161 Khúc Trâm Anh 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 53 39 2337 2

105 ntt12-0077 Nguyễn Hoàng Anh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 51 21 2332 2

106 ntt12-0133 Nguyễn Ngọc Nhã Chi 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 49 13 3340 3

107 ntt12-0052 Vũ Cát Lâm 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 42 4 2299 2

108 ntt12-0139 Phạm Ngọc Tuấn Hưng 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 40 10 763 1

109 ntt12-0086 Nguyễn Gia Huy 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 38 4 1138 1

110 ntt12-0108 Ngô Kim San 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 38 12 2335 2

111 ntt12-0038 Lưu Đức Bảo 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 37 8 1148 1



112 ntt12-0092 Thái Phương Linh 2a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 37 20 4010 4

113 ntt12-0169 Nguyễn Đoàn Minh Đăng 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 33 1 1175 1

114 ntt12-0118 Bùi Bảo An 2a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 31 3 1159 1

115 ntt12-0182 Nguyễn Trần Thảo Linh 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 30 6 1173 1

116 ntt12-0059 Vũ Bảo Ngân 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 28 22 983 1

117 ntt12-0196 Lê Minh Tú 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 26 7 1178 1

118 ntt12-0039 Vũ Gia Bảo 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 24 6 1158 1

119 ntt12-0199 Nguyễn Tường Vy 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 14 4 1107 1

120 ntt12-0064 Lã Minh Quang 2a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 9 0 1173 1

121 ntt12-0158 Hoàng Lê Thành An 2a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 1 0 1137 1


